ĐỀ 3
MÔN : LUYỆN TỪ VÀ CÂU

1.Nối ý ở cột A với nhận xét  ở cột B cho phù hợp: (3đ)

	A
	B

	1. Chú bé loắt choắt

2. Cái sắc xinh xinh.

3. Ca lô đội lệch.


	a. Có 3 từ đơn
b. Có 1 từ ghép, 1 từ láy âm
c. Có 1 từ ghép, 1 từ láy vần



2. Điền từ thích hợp vào chỗ trống : (3đ)

a. Tờ giấy cũ …

b. Nước da …

c. Lúa chín ….

d. Vườn cam chín ….

e. Nong kén tằm …..

g. Nắng sớm ….

(vàng hoe, vàng ệch, vàng khè, vàng ối, vàng rộm,vàng xuộm)

3. Đặt câu với cặp quan hệ từ sau và cho biết cặp quan hệ từ đó biểu thị quan hệ gì ?(4đ)

a. Vì … nên…..

b. Nếu … thì ….
c. Tuy… nhưng ….

d. Không những …. mà ….

MÔN : TẬP LÀM VĂN

Tả một người mà em quý mến.
MÔN : TOÁN

1.Đổi đơn vị : (2đ)

6 m 3cm =
 m
; 12,45  km = 
hm
; 12 m2 53 dm2 = 
m2
1,354 kg =
 yến
2. Đặt tính rồi tính : (2đ)
124,568 + 34,856 
; 3365,96 – 213,578 ; 45,56 x 2,9 ;
157,25 : 3,7

3. Tìm y : (3đ)

a. y – 345,76 = 172,09


b. 12,3 :  y = 54,6 – 54,5
4. Trên một mảnh đất, diện tích dành để làm nhà là 80m2.Diện tích đất còn lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240m2.
a. Tìm  tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại. 

b. Diện tích đất còn lại bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh đất ? (3đ)
MÔN : KHOA HỌC
1. Bệnh viêm não lây truyền như thế nào ? (2đ)

2. Hợp kim của đồng với thiếc, của đồng với kẽm có màu gì ? (2đ)

3. Kể theo thứ tự ưu tiên các cách cung cấp vi-ta-min cho cơ thể ? (2đ)

4. Cao su có tính chất gì ? (2đ)

5. Hiện tượng gì xảy ra nếu ta nhỏ vài giọt giấm (hoặc axit loãng) lên một hòn đá vôi ? (2đ)

MÔN : LỊCH SỬ & ĐỊA LÍ

1.Ngày 20-12-1946 có sự kiện gì xảy ra? (2đ)

2. Đại hội anh hùng, chiến sĩ thi đua toàn quốc lần thứ nhất diễn ra vào thời gian nào ? (2đ)

3. Năm 1862, vua ra lệnh cho Trương Định làm gì ? (2đ)

4. Nước ta nhập khẩu những mặt hàng nào là chủ yếu ? 2đ)

5. Mật độ dân số là gì ? (2đ)
